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1
Tập đoàn điện lực Việt 
Nam (EVN)

5,068      4,962        4,624      93.2% 32,680.9  18,466.0     14,120.8   76.5%

2
Tập đoàn Bưu chính - 
Viễn thông (VNPT)

374         330           297         90.0% 2,235.1    1,792.3       932.0        52.0%

3
Tổng công ty Thép Việt 
Nam

13 8 7 87.5% 14.9 12.3 8.3 68.0%

4
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam

6             5               4             80.0% 48.4         38.9            12.0          30.9%

5
Tập đoàn Viễn thông quân 
đội Viettel

150         144           96           66.7% 793.3       736.2          148.0        20.1%

6
Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt 

275         236           147         62.3% 5,188.5    1,986.9       910.8        45.8%

7
Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Việt Nam

300         266           158         59.4% 22,142.9  779.4          107.5        13.8%

8
Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam

13           11             6             54.5% 116.6       84.9            8.7            10.2%

9
Tập đoàn Công nghiệp 
Hóa chất Việt Nam

45           31             15           48.4% 235.9       153.6          16.7          10.9%

10
Tổng công ty xi măng Việt 
Nam (Vicem)

93           27             12           44.4% 2,991.8    235.5          19.3          8.2%

11
Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam

25           23             10           43.5% 117.8       114.5          31.8          27.8%

12
Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam

30           30             11           36.7% 171.7       171.7          40.0          23.3%

13
Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam

15           15             5             33.3% 199.0       199.0          3.7            1.9%

14
Tổng công ty Thuốc lá 
Việt Nam

5             5               -           0.0% 36.0         36.0            -             0.0%

15
Tổng công ty Lương thực 
miền Nam

0 0 0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0%

16
Tổng công ty Cà phê Việt 
Nam

0 0 0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0%

17
Tổng công ty Công nghiệp 
tàu thủy Việt Nam

1 1 0 0.0% 2.9 2.9 0.0 0.0%

18
Tổng công ty Giấy Việt 
Nam

1 0 0 0.0% 5.0 0.0 0.0 0.0%

19
Tổng công ty Lương thực 
miền Bắc

0 0 0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0%
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